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RY EM Series
Với Cell Lọc Thép Không Gỉ

MÁY LỌC KHÔNG KHÍ 
CÔNG NGHỆ TĨNH ĐIỆN 

Ứng Dụng Thương Mại Và Công Nghiệp
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Factory Application

EM Series
Thiết bị lọc không khí tĩnh điện RydAir dòng EM là Phiên Bản Nâng Cấp, được 
trang bị các cell lọc bằng thép không gỉ nhằm tối ưu hóa hiệu suất và giá trị sử 
dụng. Thiết kế dạng mô-đun giúp thiết bị linh hoạt trong nhiều ứng dụng khác nhau 
và có thể được cấu hình để đáp ứng mọi yêu cầu về lưu lượng gió. Tính linh hoạt 
này cho phép khắc phục các hạn chế về không gian hoặc điều kiện lắp đặt, đặc 
biệt trong những vị trí chật hẹp và phức tạp.

Các thiết bị EM có khả năng thu giữ các loại hạt bao gồm bụi, sương dầu, khói 
bếp, khói hàn và nhiều loại chất ô nhiễm khác. Thiết bị có thể dễ dàng tích hợp vào 
nhiều hệ thống hút và xử lý khí thải khác nhau trong nhà máy, nhà hàng, xưởng sản 
xuất, tòa nhà thương mại và công nghiệp.

GREEN BUILDINGS 

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

Bộ lọc thứ cấp

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

The RydAiR “EM” series - thiết bị lọc không khí là Mô hình Nâng cao (Enhanced Model), 
được trang bị các bộ thu bằng thép không gỉ nhằm tối ưu hóa giá trị và hiệu suất sử dụng.

Thiết bị RydAir sử dụng các bộ lọc có thể rửa sạch và tái sử dụng, đồng thời độ 
sụt áp thấp. Khi được lắp đặt trong các hệ thống xử lý không khí (AHU), độ sụt áp 
thấp giúp tăng hiệu quả vận hành và mang lại khả năng tiết kiệm năng lượng đáng 
kể, góp phần đáp ứng các tiêu chí của Green Building. Dòng sản phẩm RydAir EM 
đáp ứng tiêu chuẩn MERV 15 tại các mức lưu lượng gió được chỉ định.

Không khí chứa bụi và chất ô nhiễm được quạt hút 
đưa qua bộ lọc sơ cấp bằng lưới kim loại có thể tái 
sử dụng, giúp loại bỏ các hạt bụi kích thước lớn. 
Các hạt bụi siêu mịn còn lại, có kích thước tới 0,01 
micron, sẽ đi qua buồng ion hóa có điện trường 
cường độ cao để được tích điện. Sau quá trình ion 
hóa, các hạt mang điện được dẫn vào cụm cell thu 
bụi gồm các bản cực song song. Tại đây, các bản 
cực được bố trí xen kẽ giữa điện cực đẩy và điện 
cực hút, tạo ra lực điện trường giúp thu giữ hiệu quả 
bụi, sương dầu và các chất ô nhiễm trong không khí.
Các chất ô nhiễm được giữ lại trên bề mặt cell lọc và 
có thể dễ dàng loại bỏ thông qua quá trình vệ sinh 
định kỳ, giúp duy trì hiệu suất vận hành lâu dài.

Khói / Hơi dầu

Khói / Hơi dầu Khói / Hơi dầu Khói / Hơi dầu

Khói / Hơi dầu

Khu vực bếp

Khu vực bếp Khu vực bếp Khu vực bếp

Khu vực bếp

Thiết bị lọc không khí

Không khí 
Bẩn

Khu vực Sản Xuất
Khu vực Làm Việc

Khu vực Sản Xuất
Khu vực Làm Việc

Hệ thống kết hợp nhiều thiết bị lọc không khí tĩnh điện 

Hệ thống kết hợp nhiều thiết bị lọc không khí tĩnh điện 
nhằm đáp ứng lưu lượng lớn Thiết bị lọc 

không khí

Thiết bị xử lý khí thải

Bộ lọc
than hoạt tính
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MODEL RY2500EM

59

Thép carbon dày 18 gauge

 
Điện áp thấp: 6 – 7 KVDC

   

Được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ASHRAE 
52.2-17. Hiệu suất lọc trên 95% trong một lần 
đi qua đối với bụi PM2.5. 99% đối với hai lần 
đi qua (giá trị tính toán). Đạt cấp lọc MERV 15 
tại vận tốc 500 fps (2,5 m/s), đạt cấp lọc 
MERV 14 tại vận tốc 750 fps (3,81 m/s)

1

9

59

Thép không gỉ

 1

RY2500EM

Mặt Trên

RYEM với đèn UV

Mặt Trước

Mặt Cửa Thoát Gió

Mặt Cửa Hút Gió

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

Công suất đèn: 65 W
Tuổi thọ đèn: 12.000 Giờ
Đèn báo hoạt động; đèn LED màu xanh lam nằm 
trên bảng điều khiển của thiết bị
Tất cả các phụ kiện đều nằm trong thiết bị RY

RY2500EM-UV

Thiết bị lọc không khí tĩnh điện RydAir được 
thiết kế để xử lý hiệu quả các loại bụi khô, 
sương dầu, khói bếp và nhiều tác nhân ô 
nhiễm khác trong không khí. Sản phẩm phù 
hợp với nhiều ứng dụng như hệ thống hút 
khói bếp nhà hàng, hệ thống AHU, nhà máy 
sản xuất, xưởng cơ khí, xưởng gia công 
CNC và các công trình thương mại – công 
nghiệp yêu cầu chất lượng không khí cao.

Kích Thước HxLxW (mm)

Trọng Lượng (Kg)

Vỏ Máy Vỏ Máy

Bề Mặt Hoàn Thiện
Lưu Lượng Gió 
( Định Mức - Tối Đa )

 

Độ Sụt Áp

Điện Áp

Công Suất Tiêu Thụ

Điện Áp Ion Hóa

Hướng Gió

Nguồn Điện

Tính Năng

Kích Thước Hạt

Cell Lọc Tĩnh Điện

Vật Liệu Cell Tĩnh Điện

Bộ Lọc Lưới Thép Không Gỉ

Hiệu Suất Lọc

Trọng Lượng/Cell (Kg)

Số Lượng Dây Ion Hóa

Số Lượng Bản Cực Thu Bụi

Sơn tĩnh điện, màu xanh đậm

48 W

Điện áp cao: 12 – 13 KVDC

Trái sang phải; đảo chiều phải sang trái

Thiết kế tự điều chỉnh bằng công nghệ điều chế 
độ rộng xung (PWM) trạng thái rắn tần số cao

*Bảo vệ ngắn mạch, hở mạch, hồ quang 
điện và tự động khôi phục nguồn
*Bảo vệ thấp áp trong môi trường điện áp 
thấp
*Bảo vệ quá dòng và quá áp
*Được trang bị các đầu nối cho hệ thống 
quản lý tòa nhà (BMS)
*Tự động ngắt nguồn khi mở cửa
*Đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động bình 
thường hoặc cần vệ sinh
*Bộ đầu nối cho đèn LED báo trạng thái từ 
xa (bình thường hoặc cần vệ sinh)

Từ 0.01 micron đến 10 micron

Đèn Ozone UV được lắp đặt sau bộ lọc tĩnh điện

# Vận hành ở lưu lượng gió tối đa sẽ làm giảm hiệu suất lọc xuống mức thấp khoảng 85%.



RYEM với đèn UV

4

MODEL RY5000EM

 

Thép không gỉ

2
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RY5000EM

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

RY5000EM-UV 

96 W

Kích Thước HxLxW (mm)

Trọng Lượng (Kg)

Vỏ Máy

Bề Mặt Hoàn Thiện
Lưu Lượng Gió 
( Định Mức - Tối Đa )

Độ Sụt Áp

Điện Áp

Công Suất Tiêu Thụ

Điện Áp Ion Hóa

Hướng Gió

Nguồn Điện

Tính Năng

Kích Thước Hạt

Cell Lọc Tĩnh Điện

Vật Liệu Cell Tĩnh Điện

Hiệu Suất Lọc

Trọng Lượng/Cell (Kg)

Số Lượng Dây Ion Hóa

Số Lượng Bản Cực Thu Bụi

Thép không gỉ

Được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn 
ASHRAE 52.2-17. Hiệu suất lọc trên 95% 
trong một lần đi qua đối với bụi PM2.5. 
99% đối với hai lần đi qua (giá trị tính toán). 
Đạt cấp lọc MERV 15 tại vận tốc 500 fps 
(2,5 m/s), đạt cấp lọc MERV 14 tại vận tốc 
750 fps (3,81 m/s)

Từ 0.01 micron đến 10 micron

Trái sang phải; Đảo chiều phải sang trái

Điện áp thấp: 6 – 7 KVDC
Điện áp cao: 12 – 13 KVDC

Thép carbon dày 18 gauge

Sơn tĩnh điện, màu xanh đậm

*Bảo vệ ngắn mạch, hở mạch, hồ quang 
điện và tự động khôi phục nguồn
*Bảo vệ thấp áp trong môi trường điện 
áp thấp
*Bảo vệ quá dòng và quá áp
*Được trang bị các đầu nối cho hệ thống 
quản lý tòa nhà (BMS)
*Tự động ngắt nguồn khi mở cửa
*Đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động 
bình thường hoặc cần vệ sinh
*Bộ đầu nối cho đèn LED báo trạng thái 
từ xa (bình thường hoặc cần vệ sinh)

Thiết kế tự điều chỉnh bằng công nghệ điều chế 
độ rộng xung (PWM) trạng thái rắn tần số cao

Công suất đèn: 150 W ( 75 W x 2 lamps)
Tuổi thọ đèn: 12.000 Giờ
Đèn báo hoạt động; đèn LED màu xanh lam nằm 
trên bảng điều khiển của thiết bị
Tất cả các phụ kiện đều nằm trong thiết bị RY

Đèn Ozone UV được lắp đặt sau bộ lọc tĩnh điện

Mặt Trên

Mặt Trước

Mặt Cửa Thoát Gió

Mặt Cửa Hút Gió

# Vận hành ở lưu lượng gió tối đa sẽ làm giảm hiệu suất lọc xuống mức thấp khoảng 85%.

Thiết bị lọc không khí tĩnh điện RydAir được thiết 
kế để xử lý hiệu quả các loại bụi khô, sương dầu, 
khói bếp và nhiều tác nhân ô nhiễm khác trong 
không khí. Sản phẩm phù hợp với nhiều ứng dụng 
như hệ thống hút khói bếp nhà hàng, hệ thống 
AHU, nhà máy sản xuất, xưởng cơ khí, xưởng gia 
công CNC và các công trình thương mại – công 
nghiệp yêu cầu chất lượng không khí cao.
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ISO 9001
ISO 14001
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MODEL RY7500EM

112

144 W

Kích Thước Hạt
Hiệu Suất Lọc Được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn 

ASHRAE 52.2-17. Hiệu suất lọc trên 95% 
trong một lần đi qua đối với bụi PM2.5. 
99% đối với hai lần đi qua (giá trị tính toán). 
Đạt cấp lọc MERV 15 tại vận tốc 500 fps 
(2,5 m/s), đạt cấp lọc MERV 14 tại vận tốc 
750 fps (3,81 m/s)

Từ 0.01 micron đến 10 micron

Bộ Lọc Lưới Thép Không
Gỉ  3

RY7500EM

RY7500EM-UV 

3

9
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Cell Lọc Tĩnh Điện

Vật Liệu Cell Tĩnh Điện

Trọng Lượng/Cell (Kg)

Số Lượng Dây Ion Hóa

Số Lượng Bản Cực Thu Bụi

Thép không gỉ

*Bảo vệ ngắn mạch, hở mạch, hồ quang 
điện và tự động khôi phục nguồn
*Bảo vệ thấp áp trong môi trường điện 
áp thấp
*Bảo vệ quá dòng và quá áp
*Được trang bị các đầu nối cho hệ thống 
quản lý tòa nhà (BMS)
*Tự động ngắt nguồn khi mở cửa
*Đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động 
bình thường hoặc cần vệ sinh
*Bộ đầu nối cho đèn LED báo trạng thái 
từ xa (bình thường hoặc cần vệ sinh)

Kích Thước HxLxW (mm)

Trọng Lượng (Kg)

Vỏ Máy

Bề Mặt Hoàn Thiện
Lưu Lượng Gió 
( Định Mức - Tối Đa )

Tính Năng

Nguồn Điện Thiết kế tự điều chỉnh bằng công nghệ điều chế 
độ rộng xung (PWM) trạng thái rắn tần số cao

Thép carbon, dày 18 gauge

Sơn tĩnh điện, màu xanh đậm

Mặt Trước

Mặt Cửa Thoát Gió

Mặt Cửa Hút Gió

Mặt Trên

RYEM với đèn UV

# Vận hành ở lưu lượng gió tối đa sẽ làm giảm hiệu suất lọc xuống mức thấp khoảng 85%.

Công suất đèn: 180 W ( 90 W x 2 lamps)
Tuổi thọ đèn: 12.000 Giờ
Đèn báo hoạt động; đèn LED màu xanh lam nằm 
trên bảng điều khiển của thiết bị
Tất cả các phụ kiện đều nằm trong thiết bị RY

Đèn Ozone UV được lắp đặt sau bộ lọc tĩnh điện

Thiết bị lọc không khí tĩnh điện RydAir được 
thiết kế để xử lý hiệu quả các loại bụi khô, 
sương dầu, khói bếp và nhiều tác nhân ô nhiễm 
khác trong không khí. Sản phẩm phù hợp với 
nhiều ứng dụng như hệ thống hút khói bếp nhà 
hàng, hệ thống AHU, nhà máy sản xuất, xưởng 
cơ khí, xưởng gia công CNC và các công trình 
thương mại – công nghiệp yêu cầu chất lượng 
không khí cao.



MODEL RY10000EM

192 W

Bộ Lọc Lưới Thép Không Gỉ  4

RY10000EM

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

RY10000EM-UV 

Độ Sụt Áp

Điện Áp

Công Suất Tiêu Thụ

Điện Áp Ion Hóa

Hướng Gió

Kích Thước Hạt

Hiệu Suất Lọc Được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn 
ASHRAE 52.2-17. Hiệu suất lọc trên 95% 
trong một lần đi qua đối với bụi PM2.5. 
99% đối với hai lần đi qua (giá trị tính toán). 
Đạt cấp lọc MERV 15 tại vận tốc 500 fps 
(2,5 m/s), đạt cấp lọc MERV 14 tại vận tốc 
750 fps (3,81 m/s)

Từ 0.01 micron đến 10 micron

*Bảo vệ ngắn mạch, hở mạch, hồ quang 
điện và tự động khôi phục nguồn
*Bảo vệ thấp áp trong môi trường điện 
áp thấp
*Bảo vệ quá dòng và quá áp
*Được trang bị các đầu nối cho hệ thống 
quản lý tòa nhà (BMS)
*Tự động ngắt nguồn khi mở cửa
*Đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động 
bình thường hoặc cần vệ sinh
*Bộ đầu nối cho đèn LED báo trạng thái 
từ xa (bình thường hoặc cần vệ sinh)

Tính Năng

Nguồn Điện Thiết kế tự điều chỉnh bằng công nghệ điều chế 
độ rộng xung (PWM) trạng thái rắn tần số cao

Trái sang phải; Đảo chiều phải sang trái

Điện áp thấp: 6 – 7 KVDC
Điện áp cao: 12 – 13 KVDC

4
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59

Cell Lọc Tĩnh Điện

Vật Liệu Cell Tĩnh Điện

Trọng Lượng/Cell (Kg)

Số Lượng Dây Ion Hóa

Số Lượng Bản Cực Thu Bụi

Thép không gỉ

Kích Thước HxLxW (mm)

Trọng Lượng (Kg)

Vỏ Máy

Bề Mặt Hoàn Thiện

Lưu Lượng Gió 
( Định Mức - Tối Đa )

Mặt Cửa Thoát Gió

Mặt Trên

RYEM với đèn UV

Mặt Trước Mặt Cửa Hút Gió

Công suất đèn: 180 W ( 90 W x 2 lamps)
Tuổi thọ đèn: 12.000 Giờ
Đèn báo hoạt động; đèn LED màu xanh lam nằm 
trên bảng điều khiển của thiết bị
Tất cả các phụ kiện đều nằm trong thiết bị RY

Đèn Ozone UV được lắp đặt sau bộ lọc tĩnh điện

Thép carbon, dày 18 gauge

Sơn tĩnh điện, màu xanh đậm

Bộ lọc không khí tĩnh điện (ESP) công nghiệp có 
khả năng thu gom hiệu quả các hạt bụi khô, 
sương dầu, khói dầu mỡ nhà bếp và các chất ô 
nhiễm trong không khí. Thiết bị được ứng dụng 
trong hệ thống hút khói bếp công nghiệp, hệ 
thống AHU, nhà máy sản xuất, xưởng cơ khí, 
xưởng gia công CNC và các công trình yêu cầu 
kiểm soát chất lượng không khí cao...



TÓM TẮT KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM Ở CÁC VẬN TỐC VÀ LƯU LƯỢNG GIÓ KHÁC NHAU, 
THỂ HIỆN HIỆU SUẤT LỌC VÀ CẤP MERV TƯƠNG ỨNG

BÁO CÁO THỬ NGHIỆM ĐỘC LẬP TỪ BÊN THỨ BA
Thực hiện bởi phòng thí nghiệm tại Hoa Kỳ

94

93

99 99

MERV 15 MERV 14 MERV 14 MERV 13

 
Minimum 

Reporting 
Value (MERV) 

 

Khoảng 1 Khoảng 2 Khoảng 3

1 E3 < 20

2 E3 < 20

3 E3 < 20

4 E3 < 20

5

9

10

11

12

13

14

15

Số báo cáo thử nghiệm  26-350-6
Ngày thử nghiệm 19/06/2025

Độ Sụt Áp

Hiệu Suất Lọc Theo Kích Thước Hạt Trung Bình,
% trong Phạm Vi Kích Thước, µm

Thiết Bị Ở Trạng Thái Sạch

Dòng thiết bị RydAir® EM được kiểm tra hiệu suất lọc và độ sụt áp theo tiêu chuẩn ANSI/ASHRAE 
52.2-2017. Các số liệu trích dẫn dưới đây được cung cấp để tham khảo.

Lưu lượng gió (CFM/CMH)

Giá trị báo cáo hiệu quả tối thiểu (MERV)

Trở lực (WG/Pa)

E3 (%) - Hiệu suất ban đầu 3,0 – 10,0 µm

E2 (%) - Hiệu suất ban đầu 1,0 – 3,0 µm

E1 (%) - Hiệu suất ban đầu 0,30 – 1,0 µm

Vận tốc gió bề mặt định mức (fpm/m/s)

Các số liệu trên được thử nghiệm trên thiết bị cấu hình 01 cell lọc và có thể áp dụng tham chiếu cho các model khác trong cùng dòng sản 
phẩm, do các model này sử dụng nhiều cell lọc tương tự.

Tại lưu lượng gió định mức 1450 CFM / 2465 CMH
Hiệu suất lọc bụi theo kích thước hạt

Kết quả thử nghiệm cho thấy các thiết bị RydAir EM 
đạt cấp lọc từ MERV 13 đến MERV 15 tùy theo vận 

tốc hoặc lưu lượng gió vận hành.

**Theo yêu cầu của tiêu chuẩn ASHRAE 52.2-2012 đối với phân loại MERV.
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Lưu lượng không khí (CFM)
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